


	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 61
	GVCN: Lê Thị Diễm Chi

	
	(Thực hiện từ ngày 09 tháng 10 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - A5
	CN - CN3
	LSĐL - S7
	KHTN - H1
	Văn - V4
	

	SHCN - A5
	KHKT - KHKT
	N.Thuật(MT) - MT1
	KHTN - H1
	AVTH - TATH
	

	GDĐP - A3
	KHKT - KHKT
	ToánB2 - T9
	ToánTH - TOÁN TH
	AVTH - TATH
	

	Toán - T9
	KHKT - KHKT
	IC3 - VT2
	ToánTH - TOÁN TH
	AVTH - TATH
	

	Toán - T9
	KHTN(CLB) - H1
	N.Thuật (Nhạc) - N2
	AnhB2 - A5
	IC3 - VT2
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	AnhB2 - A5
	KHTN(CLB) - H1
	Văn - V4
	Văn - V4
	VT - VT2
	

	LSĐL - S7
	KNS - RV1
	Văn - V4
	ToánB2 - T9
	TD - TD5
	

	LSĐL - S7
	VănB2 - V4
	Đ.Sách - Đ4
	HĐTNHN - A5
	TD - TD5
	

	GD - GD3
	Anh - A5
	
	
	
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 62
	GVCN: Nguyễn Hoàng Trang

	
	(Thực hiện từ ngày 09 tháng 10 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - CN1
	KHTN - SV6
	Toán - T15
	Văn - V8
	Văn - V8
	

	SHCN - CN1
	N.Thuật (Nhạc) - N2
	Toán - T15
	KHTN - SV6
	Văn - V8
	

	GDĐP - GD5
	Anh - A8
	LSĐL - S7
	LSĐL - S7
	Toán - T15
	

	CN - CN1
	N.Thuật(MT) - MT1
	LSĐL - S7
	Anh - A8
	KHTN - SV6
	

	GD - GD3
	Văn - V8
	Anh - A8
	Toán - T15
	KHTN - SV6
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	AVGT - GT1
	TCTA - A8
	Đ.Sách - S6
	AVGT - GT1
	TCTA - A8
	

	TCTA - A8
	VănB2 - V8
	HĐTNHN - CN1
	TD - TD6
	ToánB2 - T15
	

	IC3 - VT6
	KNS - RV1
	KHTN(CLB) - SV6
	TD - TD6
	VT - VT6
	

	
	
	
	IC3 - VT6
	AnhB2 - A8
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 63
	GVCN: Nguyễn Thị Thanh Hiền

	
	(Thực hiện từ ngày 09 tháng 10 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - VT6
	VănB2 - V12
	TCTA - A8
	TCTA - A8
	AVGT - GT1
	

	SHCN - VT6
	KHTN - L6
	LSĐL - S7
	Anh - A8
	Văn - V12
	

	ToánB2 - T10
	TD - TD5
	HĐTNHN - VT6
	Toán - T10
	Toán - T10
	

	GDĐP - GD5
	TD - TD5
	AnhB2 - A8
	N.Thuật (Nhạc) - N2
	Toán - T10
	

	IC3 - VT6
	CN - CN3
	IC3 - VT6
	N.Thuật(MT) - MT1
	KHTN - L6
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Văn - V12
	KHTN(CLB) - L6
	KHTN - L6
	Văn - V12
	VT - VT6
	

	Văn - V12
	Anh - A8
	KHTN - L6
	Toán - T10
	KNS - RV1
	

	AVGT - GT1
	TCTA - A8
	Đ.Sách - S6
	LSĐL - S7
	Anh - A8
	

	
	
	
	LSĐL - S7
	GD - GD3
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 64
	GVCN: Dương Thị Hường

	
	(Thực hiện từ ngày 09 tháng 10 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - V8
	HĐTNHN - V8
	Anh - A5
	LSĐL - Đ2
	GDĐP - V11
	

	SHCN - V8
	Anh - A5
	CN - CN1
	TCTA - A5
	IC3 - VT5
	

	Văn - V8
	Văn - V8
	LSĐL - Đ2
	KHTN - SV6
	AVGT - GT1
	

	AnhB2 - A5
	Văn - V8
	LSĐL - Đ2
	KHTN - SV6
	Toán - T12
	

	N.Thuật (Nhạc) - N2
	TCTA - A5
	TCTA - A5
	VănB2 - V8
	Toán - T12
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	N.Thuật(MT) - MT1
	Văn - V8
	VT - VT5
	IC3 - VT5
	KHTN(CLB) - SV6
	

	AVGT - GT1
	TD - TD5
	KHTN - SV6
	Anh - A5
	GD - GD3
	

	Toán - T12
	TD - TD5
	Toán - T12
	Đ.Sách - SV8
	KNS - RV1
	

	
	
	
	ToánB2 - T12
	KHTN - SV6
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 65
	GVCN: Đặng Thị Chinh

	
	(Thực hiện từ ngày 09 tháng 10 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - T13
	N.Thuật(MT) - MT2
	TD - TD5
	KHTN - SV6
	LSĐL - Đ2
	

	SHCN - T13
	Văn - V13
	TD - TD5
	GD - GD4
	LSĐL - Đ2
	

	VT - VT6
	Văn - V13
	N.Thuật (Nhạc) - N2
	VănB2 - V13
	Toán - T13
	

	TCTA - A13
	KHTN(CLB) - SV6
	Toán - T13
	TCTA - A13
	HĐTNHN - T13
	

	AnhB2 - A13
	KHTN - SV6
	Toán - T13
	ToánB2 - T13
	CN - CN3
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	IC3 - VT6
	GDĐP - A10
	Đ.Sách - Đ7
	Toán - T13
	Anh - A13
	

	Anh - A13
	KNS - RV2
	Văn - V13
	IC3 - VT6
	KHTN - SV6
	

	Văn - V13
	Anh - A13
	TCTA - A13
	LSĐL - Đ2
	KHTN - SV6
	

	
	
	
	AVGT - GT2
	AVGT - GT2
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 66
	GVCN: Nguyễn Thị Hoàng Lý

	
	(Thực hiện từ ngày 09 tháng 10 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Đ1
	Anh - A11
	CN - CN1
	GD - GD4
	KHTN - L6
	

	SHCN - Đ1
	Văn - V12
	TCTA - A11
	KHTN - L6
	N.Thuật(MT) - MT2
	

	HĐTNHN - Đ1
	KHTN(CLB) - L6
	TD - TD5
	KHTN - L6
	N.Thuật (Nhạc) - N2
	

	ToánB2 - T117
	KHTN - L6
	TD - TD5
	VT - VT1
	Văn - V12
	

	VănB2 - V12
	AnhB2 - A11
	Toán - T117
	IC3 - VT1
	Văn - V12
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	LSĐL - Đ1
	TCTA - A11
	TCTA - A11
	AVGT - GT2
	AVGT - GT2
	

	LSĐL - Đ1
	GDĐP - Đ1
	Đ.Sách - SV2
	KNS - RV2
	Toán - T117
	

	IC3 - VT1
	LSĐL - Đ1
	Toán - T117
	Văn - V12
	Toán - T117
	

	
	
	
	Anh - A11
	Anh - A11
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 67
	GVCN: Bùi Thị Hồng Lam

	
	(Thực hiện từ ngày 09 tháng 10 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - V14
	N.Thuật (Nhạc) - N2
	VT - VT6
	TD - TD6
	ToánB2 - T16
	

	SHCN - V14
	KHTN - SV6
	Toán - T16
	TD - TD6
	KHTN - SV6
	

	TCTA - A11
	GDĐP - A10
	Toán - T16
	GD - GD4
	KHTN - SV6
	

	Toán - T16
	Anh - A11
	LSĐL - Đ1
	TCTA - A11
	Văn - V14
	

	Văn - V14
	Văn - V14
	LSĐL - Đ1
	Toán - T16
	Văn - V14
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	HĐTNHN - V14
	KNS - RV2
	IC3 - VT1
	KHTN - SV6
	IC3 - VT1
	

	KHTN(CLB) - SV6
	AnhB2 - A11
	Anh - A11
	AVGT - GT2
	Anh - A11
	

	VănB2 - V14
	CN - CN3
	TCTA - A11
	N.Thuật(MT) - MT2
	AVGT - GT2
	

	
	
	
	Đ.Sách - SV3
	LSĐL - Đ1
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 68
	GVCN: Bùi Thị Lệ Hiền

	
	(Thực hiện từ ngày 09 tháng 10 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - T8
	Văn - V4
	AVGT - GT3
	AnhB2 - A7
	N.Thuật (Nhạc) - N2
	

	SHCN - T8
	Anh - A7
	TCTA - A7
	Văn - V4
	KHTN(CLB) - L6
	

	KHTN - L6
	TD - TD6
	LSĐL - S5
	Toán - T8
	Văn - V4
	

	KHTN - L6
	TD - TD6
	LSĐL - S5
	Anh - A7
	Văn - V4
	

	TCTA - A7
	N.Thuật(MT) - MT2
	IC3 - VT5
	KHTN - L6
	AVGT - GT3
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	ToánB2 - T8
	GD - GD4
	CN - CN1
	HĐTNHN - T8
	IC3 - VT5
	

	GDĐP - A10
	LSĐL - S5
	Toán - T8
	VănB2 - V4
	VT - VT5
	

	Anh - A7
	KHTN - L6
	Toán - T8
	KNS - RV2
	Đ.Sách - SV5
	

	
	
	
	Toán - T8
	TCTA - A7
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 69
	GVCN: Đặng Thị Thu Hà

	
	(Thực hiện từ ngày 09 tháng 10 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - S5
	Văn - V13
	CN - CN3
	Văn - V13
	VănB2 - V13
	

	SHCN - S5
	Anh - A12
	GDĐP - A10
	Văn - V13
	KHTN(CLB) - L4
	

	Toán - T117
	N.Thuật(MT) - MT1
	AVGT - GT3
	N.Thuật (Nhạc) - N2
	AVGT - GT3
	

	KHTN - L4
	AnhB2 - A12
	ToánB2 - T117
	Anh - A12
	Toán - T117
	

	KHTN - L4
	KHTN - L4
	HĐTNHN - S5
	VT - VT6
	Toán - T117
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Văn - V13
	LSĐL - S5
	KNS - RV3
	GD - GD3
	LSĐL - S5
	

	Anh - A12
	TD - TD6
	KHTN - L4
	TCTA - A12
	LSĐL - S5
	

	Đ.Sách - S2
	TD - TD6
	TCTA - A12
	IC3 - VT1
	IC3 - VT1
	

	
	
	
	Toán - T117
	TCTA - A12
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 610
	GVCN: Trần Thị Hoa

	
	(Thực hiện từ ngày 09 tháng 10 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Đ4
	Anh - A7
	TD - TD6
	GDĐP - VT5
	Văn - V14
	

	SHCN - Đ4
	N.Thuật(MT) - MT1
	TD - TD6
	KHTN - H4
	AVGT - GT3
	

	KHTN - H4
	VănB2 - V14
	Toán - T8
	Văn - V14
	VT - VT2
	

	Văn - V14
	VănB2 - V14
	AVGT - GT3
	Văn - V14
	KHTN - H4
	

	CN - CN1
	N.Thuật (Nhạc) - N2
	IC3 - VT2
	ToánB2 - T8
	KHTN - H4
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Anh - A7
	Toán - T8
	IC3 - VT2
	Đ.Sách - S3
	Anh - A7
	

	GD - GD3
	Toán - T8
	KHTN(CLB) - H4
	LSĐL - Đ4
	HĐTNHN - Đ4
	

	Toán - T8
	AnhB2 - A7
	KNS - RV3
	ToánB2 - T8
	LSĐL - Đ4
	

	
	
	
	
	LSĐL - Đ4
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 611
	GVCN: Phan Thị Nguyệt Lành

	
	(Thực hiện từ ngày 09 tháng 10 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - V13
	AVGT - GT4
	LSĐL - Đ2
	KHTN - H2
	ToánB2 - T117
	

	SHCN - V13
	KHTN(CLB) - H2
	LSĐL - Đ2
	N.Thuật (Nhạc) - N2
	N.Thuật(MT) - MT1
	

	Anh - A12
	CN - CN3
	TD - TD6
	Anh - A12
	Toán - T117
	

	VănB2 - V13
	Văn - V13
	TD - TD6
	LSĐL - Đ2
	KHTN - H2
	

	HĐTNHN - V13
	Văn - V13
	Anh - A12
	Văn - V13
	Văn - V13
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	IC3 - VT3
	GDĐP - A3
	Toán - T117
	IC3 - VT3
	GD - GD3
	

	KHTN - H2
	KNS - RV3
	Toán - T117
	Toán - T117
	VT - VT6
	

	KHTN - H2
	Đ.Sách - S4
	VănB2 - V13
	ToánB2 - T117
	AnhB2 - A12
	

	
	
	
	
	AVGT - GT4
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 612
	GVCN: Phạm Thị Phượng

	
	(Thực hiện từ ngày 09 tháng 10 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - SV5
	N.Thuật(MT) - MT1
	Toán - T117
	AnhB2 - A13
	IC3 - VT3
	

	SHCN - SV5
	KHTN - SV5
	Toán - T117
	VT - VT6
	Toán - T117
	

	Anh - A13
	KHTN - SV5
	CN - CN1
	VănB2 - V4
	KHTN(CLB) - SV5
	

	N.Thuật (Nhạc) - N2
	Văn - V4
	AVGT - GT4
	KHTN - SV5
	KHTN - SV5
	

	Toán - T117
	Văn - V4
	Anh - A13
	LSĐL - Đ2
	Văn - V4
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	VănB2 - V4
	KNS - RV1
	GD - GD3
	ToánB2 - T117
	ToánB2 - T117
	

	Đ.Sách - S5
	HĐTNHN - SV5
	TD - TD6
	IC3 - VT3
	AVGT - GT4
	

	Anh - A13
	GDĐP - VT5
	TD - TD6
	Văn - V4
	LSĐL - Đ2
	

	
	
	
	
	LSĐL - Đ2
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 613
	GVCN: Lê Thị Kiều Diễm

	
	(Thực hiện từ ngày 09 tháng 10 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - GD3
	TD - TD5
	N.Thuật (Nhạc) - N2
	Anh - A5
	ToánB2 - T12
	

	SHCN - GD3
	TD - TD5
	Anh - A5
	Văn - V8
	ToánB2 - T12
	

	GD - GD3
	Anh - A5
	AVGT - GT4
	Văn - V8
	KHTN(CLB) - L3
	

	LSĐL - Đ4
	KHTN - L3
	Toán - T12
	VT - VT6
	VănB2 - V8
	

	Văn - V8
	CN - CN1
	Toán - T12
	GDĐP - V14
	VănB2 - V8
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	KHTN - L3
	KNS - RV3
	LSĐL - Đ4
	Toán - T12
	AVGT - GT4
	

	Toán - T12
	AnhB2 - A5
	LSĐL - Đ4
	KHTN - L3
	Đ.Sách - Đ1
	

	HĐTNHN - GD3
	Văn - V8
	IC3 - VT1
	KHTN - L3
	N.Thuật(MT) - MT2
	

	
	
	
	
	IC3 - VT1
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 614
	GVCN: Lưu Minh Nhật

	
	(Thực hiện từ ngày 09 tháng 10 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - T15
	Văn - V14
	AnhB2 - A12
	Văn - V14
	GDĐP - V12
	

	SHCN - T15
	Văn - V14
	N.Thuật (Nhạc) - N2
	ToánB2 - T15
	VănB2 - V14
	

	CN - CN1
	GD - GD3
	Toán - T15
	TD - TD6
	VănB2 - V14
	

	KHTN - SV5
	KHTN(CLB) - SV5
	LSĐL - Đ4
	TD - TD6
	Toán - T15
	

	ToánB2 - T15
	Anh - A12
	LSĐL - Đ4
	KHTN - SV5
	Toán - T15
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Anh - A12
	AVGT - GT5
	Anh - A12
	AnhB2 - A12
	HĐTNHN - T15
	

	Văn - V14
	KNS - RV4
	KHTN - SV5
	VT - VT1
	N.Thuật(MT) - MT2
	

	AVGT - GT5
	Toán - T15
	KHTN - SV5
	LSĐL - Đ4
	Đ.Sách - VT2
	

	
	
	
	
	
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 615
	GVCN: Phạm Thị Thu Huyền

	
	(Thực hiện từ ngày 09 tháng 10 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - V12
	TD - TD6
	Anh - A11
	N.Thuật (Nhạc) - N2
	VT - VT5
	

	SHCN - V12
	TD - TD6
	AVGT - GT5
	AnhB2 - A11
	Toán - T9
	

	VănB2 - V12
	AnhB2 - A11
	CN - CN3
	KHTN - SV3
	Văn - V12
	

	VănB2 - V12
	Văn - V12
	N.Thuật(MT) - MT2
	Toán - T9
	LSĐL - Đ2
	

	KHTN - SV3
	Văn - V12
	Đ.Sách - Đ2
	Toán - T9
	LSĐL - Đ2
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	GD - GD3
	KNS - RV4
	ToánB2 - T9
	Anh - A11
	KHTN - SV3
	

	Anh - A11
	AVGT - GT5
	ToánB2 - T9
	Văn - V12
	KHTN - SV3
	

	HĐTNHN - V12
	KHTN(CLB) - SV3
	LSĐL - Đ2
	GDĐP - V9
	Toán - T9
	

	
	
	
	
	
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 616
	GVCN: Nguyễn Minh Hoàng

	
	(Thực hiện từ ngày 09 tháng 10 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - T10
	Anh - A8
	AVGT - GT5
	KHTN - L6
	TD - TD6
	

	SHCN - T10
	AnhB2 - A8
	AnhB2 - A8
	LSĐL - Đ2
	TD - TD6
	

	VănB2 - V13
	CN - CN1
	Toán - T10
	LSĐL - Đ2
	Văn - V13
	

	ToánB2 - T10
	N.Thuật (Nhạc) - N2
	Toán - T10
	VănB2 - V13
	Văn - V13
	

	Anh - A8
	GDĐP - V9
	HĐTNHN - T10
	Anh - A8
	Toán - T10
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	AVGT - GT5
	N.Thuật(MT) - MT2
	Văn - V13
	ToánB2 - T10
	KHTN - L6
	

	Văn - V13
	KHTN - L6
	LSĐL - Đ2
	Đ.Sách - Đ2
	KHTN - L6
	

	VT - VT2
	KNS - RV4
	KHTN(CLB) - L6
	Toán - T10
	GD - GD3
	

	
	
	
	
	
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 617
	GVCN: Nguyễn Thị Lan

	
	(Thực hiện từ ngày 09 tháng 10 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - A13
	GD - GD3
	Toán - T8
	VănB2 - V4
	N.Thuật(MT) - MT2
	

	SHCN - A13
	Văn - V4
	AnhB2 - A13
	Anh - A13
	Văn - V4
	

	KHTN - H1
	Văn - V4
	AVGT - GT6
	Đ.Sách - VT1
	KNS - RV4
	

	Toán - T8
	AnhB2 - A13
	VT - VT6
	Toán - T8
	LSĐL - S5
	

	Toán - T8
	HĐTNHN - A13
	CN - CN1
	N.Thuật (Nhạc) - N2
	LSĐL - S5
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	GDĐP - V9
	Anh - A13
	ToánB2 - T8
	KHTN - H1
	Văn - V4
	

	KHTN(CLB) - H1
	KHTN - H1
	TD - TD5
	Anh - A13
	KHTN - H1
	

	VănB2 - V4
	ToánB2 - T8
	TD - TD5
	LSĐL - S5
	AVGT - GT6
	

	
	
	
	
	
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 618
	GVCN: Vũ Toàn Thịnh

	
	(Thực hiện từ ngày 09 tháng 10 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - T12
	KHTN(CLB) - L6
	LSĐL - Đ4
	TD - TD5
	KNS - RV4
	

	SHCN - T12
	CN - CN1
	LSĐL - Đ4
	TD - TD5
	GDĐP - V18
	

	AnhB2 - A5
	N.Thuật (Nhạc) - N2
	ToánB2 - T12
	Anh - A5
	ToánB2 - T12
	

	VT - VT6
	N.Thuật(MT) - MT2
	Anh - A5
	KHTN - L6
	KHTN - L6
	

	KHTN - L6
	KHTN - L6
	AVGT - GT6
	GD - GD4
	Đ.Sách - Đ3
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Toán - T12
	Văn - V4
	Toán - T12
	LSĐL - Đ4
	AVGT - GT6
	

	VănB2 - V4
	Văn - V4
	HĐTNHN - T12
	Toán - T12
	VănB2 - V4
	

	Anh - A5
	AnhB2 - A5
	Văn - V4
	Toán - T12
	Văn - V4
	

	
	
	
	
	
	






